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(Tính đến ngày 08 tháng 04 năm 2016)



1. Tình hình thời tiết, nguồn nước 
a) Tình hình mưa

Tuần qua từ 01/4-8/4/2016, các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, các khu vực còn lại hầu như mưa nhỏ hoặc không có mưa.
b) Dung tích trữ các hồ chứa thủy lợi
Dung tích trung bình các hồ chứa thủy lợi vừa và lớn toàn quốc trung bình đạt khoảng 59% DTTK. Cụ thể: Khu vực Bắc Bộ dung tích trung bình các hồ chứa đạt 68% DTTK; khu vực Bắc Trung Bộ dung tích trung bình đạt 71% DTTK; Khu vực Nam Trung Bộ dung tích các hồ chứa trung bình đạt 57% DTTK; Khu vực Tây Nguyên dung tích hồ đạt trung bình 35% DTTK; Khu vực Đông Nam Bộ dung tích trung bình đạt 40 % DTTK. 

Một số hồ chứa vừa và lớn thuộc khu vực Trung bộ vẫn có dung tích trữ thấp như: Đá Bàn (Khánh Hòa) đạt 14%, Lanh Ra 13%, Sông Sắt 17%, Sông Trâu 10%, các hồ Sông Biêu, Tà Ranh, Suối Lớn cạn nước (Ninh Thuận); Ayun hạ 19%, Ia Rung (Gia Lai) 24%, và Đắc Lô (Lâm Đồng) 22%.
Theo báo cáo của Viện Quy hoạch Thủy lợi, tính đến ngày 8/4/2016 tại Ninh Thuận tổng dung tích của 21 hồ chứa trên địa bàn là 40,52 triệu m3(tiếp tục giảm 3,92 triệu m3 so với tuần trước)và đạt 21% so với thiết kế.Một số hồ đã cạn nước như hồ Sông Biêu, Tà Ranh, Ông Kinh, một số hồ nguy cơ cạn như hồ Núi Một, Lanh Ra, Sông Trâu, Bầu Zôn, Thành Sơn. ới dung tích các hồ hiện tại quá thấp cộng với nắng hạn kéo dài, nhiều hồ được dự báo sẽ tiếp tục khô cạn; tại Khánh Hòa tổng dung tích của 19 hồ chứa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là 123,3 triệu m3 (tiếp tục giảm 3,47 triệu m3 so với tuần trước). Một số hồ có dung tích đạt từ 85%÷100% so với thiết kế như hồ Hoa Sơn (100% so với thiết kế), hồ Tiên Du (94% so với thiết kế), hồ Đồng Bò(85% so với thiết kế). Dự báo đến đầu vụ Hè Thu, dung tích các hồ là 100,79 triệu m3, tổng dung tích nước về các hồ trong vụ Hè Thu là khoảng 56,13 triệu m3; tại Phú Yên: tổng dung tích các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Phú Yên là 45,05 triệu m3 (giảm 1,32 triệu m3 so với tuần trước). Tổng dung tích các hồ dự kiến khi kết thúc vụ Đông Xuân là 35,25 triệu m3, tổng dung tích nước về các hồ trong vụ Hè Thu được dự báo vào khoảng 12,83 triệu m3.
(Chi tiết lượng mưa và dung tích các hồ chứa thủy lợi trên website: www.httl.com.vnvà tại các bản tin chống hạn 9.4-15.4 Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên của Viện Quy hoạch Thủy lợi)

c) Tình hình dòng chảy 

- Các sông Bắc bộ: 

Hệ thống sông Hồng: Mực nước các sông trên hệ thống sông Hồng thời gian qua diễn biến như sau:

+ Sông Thao: Mực nước sông Thao tại Yên Bái xảy ra một dao động nhỏ với biên độ là 1,29m; mực nước cao nhất là 25,86m lúc 1 giờ ngày 26/3; mực nước thấp nhất là 24,57m lúc 19 giờ ngày 22/3.

+ Sông Lô: Mực nước hạ lưu sông Lô dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện. Mực nước cao nhất tại Tuyên Quang là 16,92m lúc 7 giờ ngày 30/3; mực nước thấp nhất là 15,01m lúc 22 giờ ngày 22/3. 

+ Hạ lưu sông Hồng: Mực nước dao động theo điều tiết của các hồ chứa và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước cao nhất tại Hà Nội là 2,02 m lúc 7 giờ ngày 31/3, mực nước thấp nhất tại Hà Nội là 1,38m lúc 19 giờ ngày 28/3.

Hệ thống sông Thái Bình: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tuần qua biến đổi chậm ở mức thấp và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước cao nhất và thấp nhất tại các trạm chính như sau: Trên sông Cầu tại Đáp Cầu mực nước cao nhất là 0,89m lúc 7 giờ ngày 31/3, mực nước thấp nhất là 0,25m lúc 7 giờ ngày 25/3; Trên sông Lục Nam tại Lục Nam mực nước cao nhất là 0,91m lúc 1 giờ ngày 29/3, mực nước thấp nhất là 0,13m lúc 7 giờ ngày 25/3.
- Các sông Trung bộ và Tây Nguyên:
Mực nước trên các sông ở Bắc Trung Bộ có dao động nhỏ, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm; trên một số sông, mực nước xuống thấp nhất lịch sử như: Sông ĐăkBla tại KonTum 514,79m (19h/28/3), sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng 2,97m (7h/26/03). Lượng dòng chảy trung bình tuần trên phần lớn các sông chính ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên đều thiếu hụt so với TBNN từ 10-93%. 

- Các sông Nam bộ: 
 Mực nước sông Cửu Long biến đổi theo triều và đạt mức cao nhất vào 8-10/4 và sau đó có xu thế giảm dần. Độ mặn tại hầu hết các trạm thấp hơn tuần trước, lớn hơn cùng kỳ năm 2015 và TBNN cùng kỳ..
d) Tình hình diễn biến xâm nhập mặn

Ranh mặn cao nhất trong tuần thứ 1/tháng 4/2016 (từ ngày 01 đến ngày 08/4), tại các hệ thống cửa sông vùng ven biển ĐBSCL như sau:


- KV sông Vàm Cỏ: Ranh mặn 4g/l có phạm vi ảnh hưởng khoảng 95-100km. Độ mặn trong tuần so với tuần trước tại khu vực cửa sông tăng 0,3g/l, trong sông giảm 1,4-3,1g/l; so với CK năm 2015 tăng 2,8-3,1g/l


- Khu vực các cửa sông thuộc sông Tiền: Ranh mặn 4g/l có phạm vi ảnh hưởng khoảng 40-68km. 

- Khu vực các cửa sông thuộc sông Hậu: Phạm vi XNM 4g/l khoảng 38-40 km. Độ mặn trong tuần so với tuần trước tăng 1,2-2,4g/l; so với CK năm 2015 tăng 0,6-1,8g/l.

- Khu vực ven biển Tây, trên sông Cái Lớn: Ranh mặn 4g/l khoảng 58-60km. Độ mặn trong tuần so với tuần trước giảm 1,8-6,1g/l; so với CK năm 2015 tăng 2,4-5,0g/l.
- Trong tuần tới (tuần thứ 2/tháng 4/2016), độ mặn vùng cửa sông có xu thế biến động tăng nhẹ đến ngày (10-12)/tháng 4, sau đó giảm dần; khả năng xuất hiện nước ngọt (<4g/l) trong tuần thứ 2 của Tháng 4 tại các cửa sông như sau:

+ Khu vực sông Vàm Cỏ: Trên sông Vàm Cỏ Tây phía trên Tân An khoảng 5-10km; và trên sông Vàm Cỏ Đông phía trên Bến Lức khoảng 15-20km có khả năng xuất hiện nước ngọt vào thời kỳ triều thấp và chân triều.
+ Vùng Cửa Sông Cửu Long: Các khu vực cách biển từ 30-45km trở lên có khả năng xuất hiện nước ngọt vào thời kỳ triều thấp và chân triều.
+ Khu vực ven biển Tây (sông Cái Lớn): Từ nay đến ngày 15/4 mặn có xu thế biến động theo chiều hướng giảm; khu vực từ Gò Quao đến Ngã Ba Nước Trong một số ngày có khả năng xuất hiện nước ngọt (<4g/l) vào lúc triều thấp và chân triều.
2. Tình hình hạn hán, thiếu nước

Hiện tại, một số diện tích cây trồng vụ Đông Xuân đã bị ảnh hưởng của hạn hán xâm nhập mặn, các khu vực bị ảnh hưởng nặng là Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể: 
- Khu vực Nam Trung bộ: đã có tổng cộng gần 23.000ha đất lúa phải dừng sản xuất do thiếu nước  Dự kiến, hạn hán sẽ tiếp tục kéo dài đến vụ Hè Thu 2016, dự kiến có khoảng 40.000ha đất lúa phải dừng sản xuất;

- Khu vực Tây Nguyên và Đông Nam bộ: 
Về trồng trọt, tổng diện tích phải dừng sản xuất là 2.904 ha. Tổng diện tích đang bị hạn, thiếu nước khu vực Tây nguyên là 87.130 ha; Đông Nam Bộ: 26.670 ha đối với cây ăn quả, cây công nghiệp.
- Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: 
Về trồng trọt, tổng diện tích lúa bị thiệt hại từ cuối năm 2015 đến nay là gần 220.587ha; Trong thời gian tới, nhiều diện tích lúa Đông Xuân sẽ tiếp tục được thu hoạch; do vậy, diện tích đang bị thiếu nước do hạn vụ Đông Xuân sẽ giảm.
(Chi tiết tình hình hạn hán, xâm nhập mặn các địa phương trong phụ lục 2)

3. Công tác chỉ đạo sản xuất của Trung ương và các địa phương 
a) Trung ương
- Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 12/03/2016 về việc triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long.

- Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức hội nghị triển khai công tác lấy nước khu vực đồng bằng sông Cửu Long khi các hồ chứa thủy điện thượng nguồn xả nước ngày 01/4/2016 tại tỉnh Tiền Giang.
- Tổng cục Thủy lợi đang chuẩn bị để Bộ ban hành chỉ thị về tăng cường lấy nước, tích trữ nước phục vụ sản xuất, dân sinh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
- Tiếp tục theo dõi sát sao tình hình dự báo thời tiết, nguồn nước, để xây dựng kế hoạch sử dụng nước hợp lý và tiết kiệm, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh cho vụ Đông Xuân 2015-2016 và Hè Thu 2016.

b) Địa phương
- Các địa phương thuộc khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, hiện nay, nguồn nước tưới dưỡng cho lúa đang được đáp ứng do dòng chảy hệ thống sông Hồng được duy trì tối thiểu đủ cho các trạm bơm dã chiến hoạt động.

- Các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long theo dõi, giám sát, chặt chẽ độ mặn, diễn biến thời tiết, nguồn nước, tranh thủ lấy nước, trữ nước ngọt nếu điều kiện cho phép.
- Các địa phương chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp để phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và bảo đảm an sinh xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo./.

	Nơi nhận:
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- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để b/c);

- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);

- Cục Trồng trọt (Phòng CLT);

- Website TCTL (để đăng tin);

- Lưu VT, ĐHKT.
	VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)
   Đồng Văn Tự


Phụ lục 1: Mực nước và dung tích các hồ chứa vừa và lớn (tính đến ngày 08/4/2016)

	

	TT
	Tỉnh
	Tên hồ chứa
	Thiết kế
	Thực đo
	Tỷ lệ
W
TĐ/TK
(%)
	Tình hình xả lũ

	
	
	
	Mực    nước
(m )
	Dung
tích
(106m3)
	Diện tích
lưu vực
(km2)
	Mực nước
	Dung tích
	
	

	
	
	
	
	
	
	08/4/
2016
	So với  thiết kế
	08/4/

2016
	So với  thiết kế
	
	

	1
	Lạng Sơn
	Tà Keo
	336.20
	14.06
	37.0
	335.90
	-0.30
	13.57
	-0.49
	97
	 

	2
	Thái Nguyên
	Núi Cốc*
	46.20
	168.80
	53.5
	42.62
	-3.58
	92.40
	-76.4
	55
	 

	3
	Bắc Giang
	Cấm Sơn*
	66.50
	250.00
	378.0
	62.52
	-3.98
	152.40
	-97.6
	61
	 

	 
	 
	Khuôn Thần
	51.00
	20.10
	23.0
	50.40
	-0.60
	18.76
	-1.3
	93
	 

	4
	Quảng Ninh
	Chúc Bài Sơn*
	76.50
	15.00
	18.2
	75.14
	-1.36
	11.32
	-3.7
	75
	 

	 
	 
	Đầm Hà Động*
	60.70
	15.00
	68.5
	56.80
	-3.90
	9.00
	-6.0
	60
	 

	 
	 
	Tràng Vinh*
	24.20
	74.76
	70.8
	21.39
	-2.81
	50.97
	-23.8
	68
	 

	 
	 
	Yên Lập*
	29.50
	125.00
	182.6
	25.02
	-4.48
	77.16
	-47.8
	62
	 

	5
	Điện Biên
	Pa Khoang
	922.20
	37.16
	77.2
	917.53
	-4.67
	16.99
	-20.2
	46
	 

	6
	Hà Nội
	Đồng Mô*
	21.50
	61.90
	62.0
	17.57
	-3.93
	25.76
	-36.1
	42
	 

	 
	 
	Suối Hai
	24.85
	46.83
	60.7
	19.72
	-5.13
	14.16
	-32.7
	30
	 

	7
	Vĩnh Phúc
	Bò Lạc
	51.60
	2.71
	8.6
	49.65
	-1.95
	2.02
	-0.7
	75
	 

	 
	 
	Đại Lải*
	21.50
	29.40
	60.1
	19.39
	-2.11
	20.12
	-9.3
	68
	 

	 
	 
	Suối Sải
	60.40
	2.66
	9.1
	58.50
	-1.90
	2.08
	-0.6
	78
	 

	 
	 
	Vân Trục
	40.14
	8.58
	19.2
	39.44
	-0.70
	7.47
	-1.1
	87
	 

	 
	 
	Xạ Hương*
	91.50
	13.24
	24.0
	82.34
	-9.16
	6.72
	-6.5
	51
	 

	8
	Thanh Hoá
	Cửa Đạt*
	110.00
	1065.00
	5938.0
	81.45
	-28.55
	394.16
	-670.8
	37
	 

	 
	 
	Sông Mực*
	33.00
	195.00
	236.0
	26.59
	-6.41
	77.34
	-117.7
	40
	 

	 
	 
	Yên Mỹ*
	20.36
	91.63
	137.0
	17.72
	-2.64
	55.75
	-35.9
	61
	 

	9
	Nghệ An
	Khe Đá
	54.40
	16.60
	50.0
	51.70
	-2.70
	6.11
	-10.5
	37
	 

	 
	 
	Sông Sào*
	75.70
	51.42
	132.0
	75.87
	0.17
	52.88
	1.5
	103
	đang tràn

	 
	 
	Vệ Vừng
	28.60
	18.40
	37.2
	24.11
	-4.49
	5.11
	-13.3
	28
	 

	 
	 
	Vực Mấu*
	21.00
	75.00
	215.0
	19.60
	-1.40
	57.72
	-17.3
	77
	 

	 
	 
	Xuân Dương
	26.20
	8.99
	15.5
	23.05
	-3.15
	4.98
	-4.0
	55
	 

	10
	Hà Tĩnh
	Kẻ Gỗ*
	32.50
	337.50
	223.0
	26.30
	-6.20
	186.75
	-150.8
	55
	 

	 
	 
	Kim Sơn*
	97.00
	17.50
	20.0
	97.02
	0.02
	17.54
	0.0
	100
	đang tràn

	 
	 
	Sông Rác*
	23.20
	124.50
	115.0
	21.78
	-1.42
	103.15
	-21.4
	83
	 

	 
	 
	Thượng Tuy
	24.50
	19.70
	11.0
	19.60
	-4.90
	11.88
	-7.8
	60
	 

	11
	Quảng Bình
	An Mã
	22.00
	67.85
	49.0
	21.12
	-0.88
	60.68
	-7.2
	89
	 

	 
	 
	Cẩm Ly
	44.14
	42.52
	29.0
	39.86
	-4.28
	25.04
	-17.5
	59
	 

	 
	 
	Phú Vinh*
	22.00
	23.96
	36.0
	21.0
	-1.05
	19.79
	-4.2
	83
	 

	 
	 
	Rào Đá
	29.70
	82.06
	93.5
	25.26
	-4.44
	53.07
	-29.0
	65
	 

	 
	 
	Thác Chuối
	57.80
	33.41
	88.0
	57.01
	-0.79
	31.17
	-2.2
	93
	 

	 
	 
	Tiên Lang
	35.00
	17.03
	36.7
	28.50
	-6.50
	8.13
	-8.9
	48
	 

	 
	 
	Vực Tròn*
	18.00
	52.80
	110.0
	17.30
	-0.70
	46.29
	-6.5
	88
	 

	12
	Quảng Trị
	Bảo Đài*
	19.05
	25.50
	28.8
	18.43
	-0.62
	22.08
	-3.4
	87
	 

	 
	 
	Hà Thượng
	18.30
	14.64
	23.0
	17.97
	-0.33
	13.72
	-0.9
	94
	 

	 
	 
	Kinh Môn
	18.50
	18.94
	21.0
	17.02
	-1.48
	18.12
	-0.8
	96
	 

	 
	 
	La Ngà
	22.20
	27.50
	29.0
	19.24
	-2.96
	20.10
	-7.4
	73
	 

	 
	 
	Trúc Kinh*
	19.70
	39.35
	49.6
	16.15
	-3.55
	21.68
	-17.7
	55
	 

	13
	TT Huế
	Hoà Mỹ
	35.00
	9.67
	35.0
	34.14
	-0.86
	8.51
	-1.2
	88
	 

	 
	 
	Khe Ngang*
	13.20
	15.07
	40.0
	9.70
	-3.50
	9.32
	-5.8
	62
	 

	 
	 
	Thọ Sơn*
	19.50
	5.47
	8.9
	17.70
	-1.80
	3.74
	-1.7
	68
	 

	 
	 
	Truồi*
	42.00
	55.21
	75.3
	41.95
	-0.05
	55.03
	-0.2
	100
	 

	14
	Đà Nẵng
	Đồng Nghệ*
	33.30
	17.20
	28.5
	30.74
	-2.56
	11.23
	-6.0
	65
	 

	 
	 
	Hoà Trung
	41.00
	10.30
	17.0
	38.97
	-2.03
	7.84
	-2.5
	76
	 

	15
	Quảng Nam
	Khe Tân
	21.60
	43.50
	88.0
	20.06
	-1.54
	28.90
	-14.6
	66
	 

	 
	 
	Phú Ninh*
	32.00
	344.00
	235.0
	30.73
	-1.27
	306.96
	-37.0
	89
	 

	 
	 
	Thạch Bàn
	25.20
	10.60
	32.7
	24.44
	-0.76
	8.91
	-1.7
	84
	 

	 
	 
	Việt An*
	92.10
	22.91
	27.0
	89.44
	-2.66
	18.10
	-4.8
	79
	 

	 
	 
	Vĩnh Trinh*
	29.50
	20.30
	29.2
	27.69
	-1.81
	14.61
	-5.7
	72
	 

	16
	Quảng Ngãi
	Liệt Sơn
	39.00
	28.70
	36.8
	36.14
	-2.86
	21.79
	-6.9
	76
	 

	 
	 
	Núi Ngang
	61.00
	21.10
	57.0
	60.42
	-0.58
	19.68
	-1.4
	93
	 

	17
	Bình Định
	Định Bình*
	91.93
	226.13
	1040.0
	89.58
	-2.35
	196.10
	-30.0
	87
	 

	 
	 
	Hội Sơn*
	68.60
	44.55
	68.0
	63.03
	-5.57
	22.09
	-22.5
	50
	 

	 
	 
	Núi Một*
	46.20
	111.50
	110.0
	39.50
	-6.70
	52.41
	-59.1
	47
	 

	 
	 
	Thuận Ninh*
	68.00
	35.36
	78.5
	64.21
	-3.79
	19.44
	-15.9
	55
	 

	 
	 
	Vạn Hội*
	44.00
	14.50
	38.0
	40.40
	-3.60
	9.55
	-5.0
	66
	 

	18
	Phú Yên
	Đồng Tròn*
	35.50
	19.50
	69.5
	30.12
	-5.38
	11.76
	-7.7
	60
	 

	 
	 
	Hoóc Răm
	23.20
	2.61
	6.8
	22.62
	-0.58
	2.59
	0.0
	99
	 

	 
	 
	Phú Xuân
	36.50
	11.23
	126.0
	33.39
	-3.11
	6.89
	-4.3
	61
	 

	19
	Khánh Hoà
	Am Chúa
	35.50
	4.70
	13.7
	33.73
	-1.77
	3.38
	-1.3
	72
	 

	 
	 
	Cam Ranh*
	32.00
	22.10
	59.4
	28.57
	-3.43
	9.44
	-12.7
	43
	 

	 
	 
	Đá Bàn*
	63.00
	75.80
	126.0
	48.01
	-14.99
	10.42
	-65.4
	14
	 

	 
	 
	Suối Hành
	32.20
	7.90
	36.1
	29.21
	-2.99
	3.65
	-4.3
	46
	 

	 
	 
	Suối Trầu
	22.50
	10.50
	58.4
	20.40
	-2.10
	5.21
	-5.3
	50
	 

	20
	Ninh Thuận
	Lanh Ra*
	40.50
	13.88
	80.0
	31.90
	-8.60
	1.74
	-12.1
	13
	 

	 
	 
	Sông Sắt*
	174.50
	69.33
	137.0
	164.88
	-9.62
	11.81
	-57.5
	17
	 

	 
	 
	Sông Trâu*
	42.30
	31.53
	66.0
	31.50
	-10.80
	3.14
	-28.4
	10
	 

	 
	 
	Tân Giang*
	118.20
	13.49
	149.0
	105.55
	-12.65
	3.68
	-9.8
	27
	 

	21
	Bình Thuận
	Cà Giây*
	74.70
	36.63
	141.0
	70.00
	-4.70
	14.01
	-22.6
	38
	 

	 
	 
	Đu Đủ*
	61.00
	3.62
	13.9
	60.80
	-0.20
	3.42
	-0.2
	94
	 

	 
	 
	S. Lòng Sông*
	76.96
	37.23
	394.0
	62.36
	-14.60
	7.56
	-29.7
	20
	 

	 
	 
	Sông Quao*
	89.00
	73.00
	296.0
	81.90
	-7.10
	36.33
	-36.7
	50
	 

	22
	Gia Lai
	AYun Hạ*
	204.00
	253.00
	1670.0
	194.61
	-9.39
	47.32
	-205.7
	19
	 

	 
	 
	Biển Hồ
	745.00
	41.50
	38.0
	737.22
	-7.78
	12.55
	-29.0
	30
	 

	 
	 
	IA Rung*
	629.70
	2.09
	24.0
	622.50
	-7.20
	0.50
	-1.6
	24
	 

	23
	Kon Tum
	Đắc Uy
	639.00
	26.00
	82.8
	629.23
	-9.77
	6.68
	-19.3
	26
	 

	24
	Đắc Lắc
	Ea Kao
	420.00
	17.74
	104.0
	413.37
	-6.63
	3.63
	-14.1
	20
	 

	 
	 
	Krông Búc Hạ*
	483.00
	109.30
	452.0
	479.55
	-3.45
	103.10
	-6.2
	94
	 

	25
	Lâm Đồng
	Đạ Hàm
	142.68
	6.17
	7.0
	139.60
	-3.08
	1.42
	-4.8
	23
	 

	 
	 
	Đạ Tẻ
	150.00
	24.00
	198.0
	146.30
	-3.70
	9.41
	-14.6
	39
	 

	 
	 
	Đắk Lô*
	148.82
	13.63
	17.5
	144.12
	-4.70
	2.98
	-10.7
	22
	 

	 
	 
	Tuyền Lâm
	1379.00
	12.46
	32.8
	1374.62
	-4.38
	6.93
	-5.5
	56
	 

	26
	Đồng Nai
	Đa Tôn
	133.45
	19.40
	21.0
	129.20
	-4.25
	6.98
	-12.4
	36
	 

	 
	 
	Gia Ui
	121.20
	10.80
	17.7
	115.80
	-5.40
	2.61
	-8.2
	24
	 

	 
	 
	Sông Mây
	40.50
	14.80
	41.0
	37.35
	-3.15
	6.17
	-8.6
	42
	 

	27
	Bà Rịa-VT
	Đá Đen*
	44.80
	33.40
	149.0
	42.00
	-2.80
	14.99
	-18.4
	45
	 

	 
	 
	Sông Ray*
	72.70
	212.44
	770.0
	61.77
	-10.93
	55.87
	-156.6
	26
	 

	28
	Tây Ninh
	Dầu Tiếng*
	24.01
	1490.33
	2700.0
	19.33
	-4.68
	718.27
	-772.1
	48
	 


Phụ lục 2: Ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn
	TT
	Tỉnh/Thành phố
	Gieo trồng lúa ĐX (ha)
	Diện tích gieo trồng (ha)
	Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng (ha)
	Diện tích không canh tác do thiếu nước (ha)
	Số hộ thiếu nước sinh hoạt 7/4 (hộ)
	Diện tích ảnh hưởng, hạn hán, xâm nhập mặn (ha)
	 Ghi chú 

	
	
	
	 Lúa 
	 Cây trồng khác 
	
	
	
	 Đến đến 7/4 
	 Dự kiến  
	

	1
	Kon Tum
	24,337
	7,635
	16,702
	412
	
	11,307
	2,187
	
	Hạn 2.187 ha gồm: 1.242 ha lúa, 920ha cây công nghiệp, 25 ha màu

	2
	Gia Lai
	63,960
	23,950
	40,010
	
	2,650
	7,059
	21,998
	25,000
	Lúa: 5.378ha (MT 3.834ha, giảm NS: 30-70%: 1,506ha, dưới 30%: 39ha); Ngô, rau màu: 8,653ha (MT 296 ha,  giảm NS: 30-70%: 6.516ha, dưới 30%: 1.841 ha); café: 6.317 ha (MT: 117 ha, giảm NS: 30-70%: 3.932 ha, dưới 30%: 1.841ha); hồ tiêu: 1.650 ha (MT 73 ha,  giảm NS: 30-70%: 829ha, dưới 30%: 747 ha)

	3
	Đăk Lắk
	273,000
	32,903
	240,097
	1,300
	
	23,421
	40,386
	80,000
	Lúa: 5.346ha (MT 1.611ha); Cafe 31.289ha (MT 3.958ha);hồ tiêu: 4.431 ha

	4
	Đắk Nông
	140,400
	3,500
	136,900
	
	254
	7,000
	22,559
	30,210
	Thiệt hại 22.315 ha cây công nghiệp, 244 ha lúa

	5
	Lâm Đồng
	261,018
	10,261
	250,757
	
	
	1,086
	
	40,300
	

	
	Bình Định
	60,306
	48,134
	12,172
	
	
	
	254
	
	Vụ Hè Thu dự kiến khoảng 11.453 ha bị hạn

	6
	Khánh Hòa
	19,378
	19,378
	
	
	1,800
	450
	30
	
	Vụ Hè Thu dự kiến dừng sản xuất 10.000 ha

	7
	Ninh Thuận
	22,979
	12,819
	10,160
	1,031
	5,775
	5,500
	
	
	Diện tích dừng sản xuất vụ Đông Xuân gồm: 2.645 ha lúa, 3.130 ha cây trồng cạn. Dự kiến vụ Hè Thu sẽ tiếp tục dừng sản xuất khoảng 10.000 ha

	8
	Bình Thuận
	34,205
	19,322
	14,883
	
	15,423
	22,500
	461
	
	Vụ Hè Thu, dự kiến dừng sản xuất 20.000 ha

	9
	Bình Phước
	54,135
	12,296
	41,839
	
	
	
	26,670
	36,000
	Thiệt hại cây ăn quả:  >70%: 1.634 ha, 30-70%: 25.036 ha

	10
	Long An
	233,931
	232,450
	
	
	
	12,000
	9,653
	10,500
	Thiệt hại 8651 gồm 7517ha vụ ĐX và 1134ha vụ Mùa

	11
	Tiền Giang
	74,313
	74,134
	
	
	
	35,544
	3,559
	
	3.406 ha lúa, 113ha cây ăn trái, 40ha màu

	12
	Bến Tre
	14,754
	14,754
	
	1,335
	3,158
	98,208
	20,368
	
	Thiệt hại 20.368ha gồm 15.354 ha lúa ĐX và 5079 ha lúa mùa, Thu Đông; cây giống 50ha; cây CN và cây ăn quả:8.101 ha; thủy sản: 328ha

	13
	Trà Vinh
	67,430
	67,430
	
	
	
	18,770
	30,820
	
	Thiệt hại 26.640ha lúa ĐX, 112ha màu, 4014 ha cây ăn trái, Lúa HT 54ha; Thủy sản: 3ha

	14
	Vĩnh Long
	83,250
	61,150
	22,100
	
	
	18,000
	17,654
	
	Thiệt hại 17,654 ha, trong đó lúa: 15.920 ha (MT 107ha, giảm NS 30-70%: 97ha, dưới 30%: 15.716 ha); Hoa màu 502 ha, 4,503 ha cây ăn trái

	15
	Hậu Giang
	101,557
	79,457
	
	
	
	
	1,230
	
	

	16
	Sóc Trăng
	204,313
	142,885
	61,428
	1,298
	
	47,200
	21,796
	
	Diện tích thiệt hại lúa 14.970 ha: vụ Mùa 812 ha, Đông Xuân: 4.884 ha,  Xuân Hè 9.274 ha; mía 6.705 ha, rau màu 109 ha.

	17
	Kiên Giang
	301,809
	301,809
	
	
	
	20,000
	54,093
	
	Những diện tích đã thu hoạch chờ có mưa, hoặc điều kiện nguồn nước cho phép mới gieo sạ vụ tiếp theo

	18
	Bạc Liêu
	45,594
	45,594
	
	
	27,636
	
	12,814
	
	Những diện tích đã thu hoạch chờ có mưa, hoặc điều kiện nguồn nước cho phép mới gieo sạ vụ tiếp theo

	19
	Cà Mau
	36,000
	36,000
	
	
	
	
	48,600
	
	Diện tích thiệt hại 48,600 ha: vụ Mùa 1,600 ha, vụ mùa trên đất nuôi tôm 35,000 Đông Xuân: 12,000ha

	
	Tổng cộng
	2,116,669
	1,245,861
	847,048
	5,376
	56,696
	328,045
	335,132
	222,010
	

	
	Tây nguyên
	762,715
	78,249
	684,466
	1,712
	2,904
	49,873
	87,130
	175,510
	

	
	N. Trung bộ
	130,697
	63,815
	66,882
	1,031
	22,998
	28,450
	27,161
	36,000
	

	
	Đông Nam bộ
	54,135
	12,296
	41,839
	-
	-
	-
	26,670
	36,000
	

	
	ĐBSCL
	1,162,951
	1,055,663
	83,528
	2,633
	30,794
	249,722
	220,587
	10,500
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